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Một sô' suy nghĩ về hình phạt trục xuâ't 
trong Bộ Luật hình sự năm 1999

Trịnh Quốc Toản#

Khoa Luật, Dại học Quõc gia Hà Nội,
144 Xuân Thuỷ, Cầu Giãy, Hà Nội, Việt Nam

Nhận ngày 29 tháng 11 năm 2007

Tóm tảt. Bài viết nghiên cứu một số vấn để về hình phạt trục xuâ't trong Bộ Luật hình sự 
(BLHS) năm 1999 với tư cách là hình phạt chính và hình phạt bố sung để đưa ra nhửng 
nhận xét và kiến nghị hoàn thiộn hình phạt này trong thời gian tới.

1. Trong hệ thông pháp luật Việt Nam, trục 
xuâ't với tính cách là biện pháp cương chế 
nhà nưóc được quy định trong cả pháp luật 
hành chính (PLHC) và pháp luật hình sự 
(PLHS).

Trong PLHC, trục xuâ't được hiểu là biện 
pháp cương chế hành chính với nội dung là 
buộc ngưòi nưóc ngoài có hành vi vi phạm 
pháp luật phải ròi khỏi lãnh thổ nưóc Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo quy 
định cúa pháp luật xừ phạt hành chính.

Là biện pháp cưỡng chế hành chính, trục 
xuât được quy định rất sớm trong sắc lệnh sô' 
205-SL ngày 18/4/1948. Sau đó, đến năm 1992, 
Hội đổng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh 
về nhập cảnh, xuâ't cảnh, cư trú, đi lại của 
người nước ngoài tại Việt Nam. Điếu 14 cua 
Pháp lệnh này đã xác định trục xuất là biện 
pháp cưỡng chế hành chính áp dụng đôì với 
người nưóc ngoài nêu thuộc một trong

* ĐT: 84-4-8582872
E-mail: quoctoan57@yahoo.com

những trường hợp sau: Có hành vi xâm 
phạm an ninh quốc gia; Đã bị Toà án Việt 
Nam kết án về tội hình sự và đã chấp hành 
xong hình phạt hoặc không còn nghĩa vụ 
châp hành hình phạt; Bản thân là mối đe dọa 
tính mạng, sức khoẻ của những người khác 
tại Việt Nam.

Đêh năm 2000, ủy ban thường vụ Quôc 
hội ban hành Pháp lệnh về nhập cành, xuâ't 
cảnh, cư trú của người nưóc ngoài tại Việt 
Nam thay thế Pháp lệnh nêu trên. Năm 2001, 
Chính phủ ban hành Nghị định sô' 
21/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 
Pháp lộnh trên. Điều 17 Nghị định này quy 
định Bộ trường Bộ công an có thẩm quyền ra 
quyết định trục xuâ't người nước ngoài trong 
các trường hợp vi phạm nghiêm trọng pháp 
luật Viột Nam, bị xử lý hành chính hoặc 
phạm tội nhưng được miễn truy cứu trách 
nhiệm hình sự (TNHS) vì lý do bảo vệ an 
ninh quốc gia và trật tự an toàn xẵ hội.

Ngày 15/9/2006, Chính phủ ban hành 
Nghị định sô' 97/2006/NĐ-CP quy định việc

204

mailto:quoctoan57@yahoo.com


Trịnh Quốc Toàn / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế- Luật 23 (2007) 204-209 205

áp dụng hình thức xử phạt trục xuât theo thú 
tục hành chính. Nghị định đã quy định về 
đôi tượng bị trục xuất, thủ tục áp dụng hinh 
thức xử phạt trục xuât, biện pháp quản lý 
người vi phạm trong thời gian làm thú tục 
trục xuâ't, quyền và nghĩa vụ của người bị áp 
dụng hình thức xử phạt trục xuất, trách 
nhiệm của ca qua, tổ chức trong việc tổ chức 
thi hành hình thức xừ phạt trục xuất. Đổng 
thời Nghị định cũng quy định chi tiết về 
thẩm quyền, thủ tục áp dụng hình thức xử 
phạt trục xuâ't, thi hành quyết định xử phạt 
trục xuât, trách nhiệm của cán bộ ủy ban 
Nhân dân các tinh, thành phô' trực thuộc 
trung ương trong việc áp dụng hình thức xử 
phạt trục xuất theo thú tục hành chính.

Về đôì tượng bị áp dụng hình thức xử 
phạt trục xuất là những người nước ngoài có 
hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định 
của pháp luật Việt Nam mà theo quy định 
của pháp luật về xử phạt hành chính phài bị 
trục xuất. Tuy nhiên, người nước ngoài phạm 
tội bị Toà án Việt Nam xử phạt trục xuâ't không 
thuộc phạm vi điều chinh của Nghị định này 
mà theo Nghị định SỐ54/2001/NĐ-CP.

2. Trong lĩnh vực hình sự, trục xuâ't chi mói 
được quy định là hình phạt trong BLHS năm 
1999. Điều 32 Bộ luật này quy định "Trục 
xuâ't là buộc người nưóc ngoài bị kê't án phải 
rời khỏi lãnh thố nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam. Trục xuất được Toà án áp 
dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ 
sung trong tùng trường hợp cụ thể".

Việc thiết lập hình phạt trục xuất trong 
BLHS mới làm cho hệ thông hình phạt 
(HTHP) nưóc ta cân đối, tương xứng và hoàn 
thiện han. Sự hiện diện của nó trong HTHP 
làm đa dạng hoá các hình thức thực hiện 
TNHS, tạo cho Toà án khi xét xử có điều kiện 
lựa chọn biện pháp hình phạt thích hợp hơn 
cho việc cá thể hoá hình phạt đôì vói bị cáo

trong mồi trường hợp cụ thể đê không chi 
với mục đích trừng trị mà còn là biện pháp 
phòng ngừa triệt đế khả năng phạm tội của 
người nưóc ngoài tại Việt Nam, đáp ứng yêu 
cầu của công tác phòng ngừa và chông tội 
phạm trong thời kỳ xây dựng nền kinh tê'thị 
trường, hội nhập quôc tê' hiện nay, tạo điều 
kiện cho các cơ quan áp dụng pháp luật linh 
hoạt hơn trong vận dụng các biện pháp xử lý 
hình sự để áp dụng đôì với người phạm tội, 
đổng thời nó cũng phù hợp với xu hướng 
phát triển chung cúa HTHP trong luật hình 
sự ờ các nước tiên tiên- xu hướng tăng cường 
các hình phạt không tưóc quyền tự do, giảm 
thiếu việc áp dụng hình phạt tưóc tự do đôì 
vói người phạm tội.

Theo quy định của Điều 32 BLHS năm 
1999 thì hình phạt trục xuâ't có nội dung 
"buộc người nước ngoài bị kết án phải rời 
khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà Xẵ hội Chủ 
nghĩa Việt Nam" và vói mục đích phòng 
ngừa việc tái phạm tội của họ và giáo dục, 
phòng ngừa chung đôì với người nước ngoài 
đang sông, du lịch, kinh doanh, buôn bán... 
trôn lãnh thố Việt Nam.

Theo Điều 2 của Luật quốc tịch Việt Nam 
năm 1998, Điểu 3 Pháp lệnh xuất nhập cảnh, 
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 
ngày 28/4/2000 và Điều 1 Nghị định 
54/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 cua Chính 
phú hướng dẫn về việc thi hành hình phạt 
trục xuât thì khái niệm ngưòi nưóc ngoài 
được hiểu là "người không có quổc tịch Việt 
Nam". Từ khái niệm này có thể hiếu người 
nuóc ngoài là người mang quốc tịch của 
nuóc  khác hoặc là người không mang quổc 
tịch của bâ't cứ nưóc nào. Riêng đôi với 
những viên chức ngoại giao, viên chức lãnh 
sự và những người nước ngoài khác được 
hường những ưu đãi về miễn trừ ngoại giao 
thì vân đề TNHS của họ được giải quyết theo 
con đường ngoại giao. Khoản 3 Điều 1 Nghị 
định 54/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 hương
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dẫn thi hành hình phạt trục xuất quy định: 
"việc trục xuâ't người nước ngoài phạm tội 
thuộc đõì tượng được hường các quyền miễn 
trừ ngoại giao hoặc ưu đãi và miễn trừ về 
lãnh sự được giải quyê't bằng con đường 
ngoại giao".

Nội dung của hình phạt trục xuâ't thể 
hiện trong các quy định về nghĩa vụ và 
quyền của những người bị trục xuất.

Theo Điều 1 Nghị định 54/2001/NĐ-CP 
ngày 23/8/2001 thì người bị trục xuâ't có các 
nghĩa vụ sau:

- Rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đúng thời 
hạn được ghi trong quvết định thi hành án 
của Toà án, nêu không thuộc các trường hợp 
quy định tại Điểu 4 của Nghị định này.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt 
Nam, chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan 
Quản lý xuâ't nhập cảnh; không được tự ý rời 
khỏi noi quản lý, giám sát do co quan Quản lý 
xuất nhập cảnh chi định bằng văn bàn.

- Nộp các giây tờ cần thiết đê’ thi hành án theo 
yêu cầu cùa co quan Quàn lý xuất nhập cảnh.

- Nhanh chóng châp hành xong các nghĩa 
vụ khác (nếu có) và hoàn thành các thủ tục 
cẩn thiết đê’ rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đúng 
thời hạn.

- Tự chịu chi phí về phương tiện xuâ't cành.
Cũng theo Nghị định 54/2001/NĐ-CP

ngày 23/8/2001 người bị trục xuất có quyền:
- Được kéo dài thcri hạn rời khòi lãnh thô’ 

Việt Nam theo Điều 234a Bộ Luật Tô' tụng 
hình sự (BLTTHS) nêu thuộc một trong các 
trường hợp sau đây:

+ Đang ôm nặng, đang phải câp cứu hoặc 
vì lý do sức khoè khác mà không thể đi !ại 
được và được cơ quan y tế hoặc bệnh viện từ 
câp tinh trở lên chứng nhận;

+ Phải châ'p hành các hình phạt khác hoặc 
thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định 
của pháp luật Việt Nam;

+ Có lý do chính đáng khác càn trở việc 
rời khỏi lãnh thổ Việt Nam được Thủ trưởng 
cơ quan Quản lý xuâ't nhập cảnh xác nhận.

+ Khi rời khỏi lãnh thổ Việt Nam người bị 
trục xuất được đem theo tài sản hợp pháp 
của mình theo quy định của pháp luật.

Về thời gian người bị trục xuâ't rời khỏi 
lãnh thô’ Việt Nam theo quy định tại Điều 265 
BLTTHS là 15 ngày, kê’ từ ngày có quyết định 
thi hành án trừ trường hợp người bị trục xuất 
có thê’ kéo dài thời gian theo quy định của 
pháp luật.

Cũng theo Điều 32 BLHS, trục xuâ't, 
tương tự như hình phạt tiền, được quy định 
là một loại hình phạt lưỡng tính, nó vừa là 
hình phạt chính (HPC) vừa là hình phạt bổ 
sung (HPBS). Luật quy định khi Toà án áp 
dụng hình phạt này là HPC thì không được 
áp dụng nó với tư cách là HPBS nữa và 
ngược lại nêu đã áp dụng là HPBS rổi thì 
không được áp dụng nó với tính chất là HPC.

3. Tại Điều 32 Phần chung BLHS, nhà làm 
luật chi mới dừng lại ở việc quy định nội 
dung của hình phạt trục xuất là buộc người 
bị kê't án phải rời khỏi lãnh thổ nước 
CHXHCN Việt Nam và đôi tượng áp dụng 
hình phạt này là người nước ngoài phạm tội. 
Điều luật này không quy định cụ thể về điều 
kiện, phạm vi áp dụng và thời hạn áp dụng 
hình phạt trục xuẩt.

Còn trong Phần các tội phạm BLHS 
không có điều luật nào về tội phạm có quy 
định hình phạt này với tư cách là HPC hoặc 
HPBS. Điểu 32 chi quy định là hình phạt này 
được áp dụng vói tư cách là HPC hoặc HPBS 
trong từng trường hợp cụ thể. Thế nhưng 
trường họp cụ thế là trường hợp nào thì 
trong các điều luật về tội phạm ờ Phần các tội 
phạm BLHS không có bất kỳ lời giải đáp nào. 
Vì quy định râ't mơ hổ, râ't chung chung như 
vậy nên trong thực tiễn áp dụng cơ quan xét 
xừ các cấp không hiểu được một cách thống 
nhất là hình phạt trục xuâ't được áp dụng đôi 
với loại tội phạm nào? Và khi nào áp dụng 
trục xuất là HPC? Khi nào áp dụng hình phạt
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này là HPBS? Nếu là HPBS thì trục xuâ't có 
thể áp dụng kèm theo HPC nào? Thời hạn 
trục xuất là bao nhiêu?

Ngoài ra, trong các điều luật ở Phần 
chung BLHS về các biện pháp miễn châp 
hành hình phạt, giảm thời hạn châp hành 
hình phạt, thời hiệu thi hành án, xoá án tích 
lại thiêu vắng những quy định liên quan đêh 
những trường hợp bị kết án trục xuất.

Đế biện minh cho những khoảng trông 
trên liên quan tới hình phạt trục xuâ't, trong 
Bình luận khoa học BLHS Việt Nam năm 
1999 của Viện Khoa học Pháp lý, Bộ tư pháp 
có tác giả cho rằng: "Trong BLHS nhà làm 
luật không quy định những tiêu chí cụ thê’ 
cho loại hình phạt này như phạm vi áp dụng, 
điều kiện áp dụng, thời hạn xoá án tích... và 
cũng không quy định hình phạt này trong 
bâ't cứ một điều luật cụ thể nào tại phần các 
tội phạm BLHS, là xuất phát từ tính phức tạp; 
nhạy cảm của việc xử lý những trường hợp 
người phạm tội là người nước ngoài. Có 
những trường hợp râ't khó khăn trong việc áp 
dụng vì nó liên quan đến nhiều quô'c gia 
khác nhau" [1]. Và rằng: "Hình phạt trục 
xuâ't có thê’ được áp dụng đôi với người nước 
ngoài phạm bâ't kỳ tội nào được quy định 
trong BLHS năm 1999, và tuỳ từng trường 
hợp cụ thể, trên cơ sở cân nhắc nhiều tình tiết 
khác nhau, trong đó có vân đề quốc tịch, Toà 
án sẽ vận dụng quy định của điều luật này 
đê’ quyết định áp dụng hình phạt trục xuâ't 
đôi với người phạm tội" [1].

Về việc không quy định xoá án tích đối 
với người bị kết án trục xuất cũng có tác giả 
giải thích là: "Đôì tượng bị áp dụng ờ đây là 
người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt 
Nam, khi họ bị áp dụng hình phạt trục xuâ't 
về nước thì vâh để án tích có lẽ không đặt ra 
nên hình phạt này mang tính châ't một HPC 
không mang án tích" [2].

Về câu hỏi: Trục xuâ't với tính chất là 
HPBS được áp dụng kèm theo HPC nào? Có

tác giả cho rằng: "Về lý thuyết, nếu người bị 
kê't án bị áp dụng HPC là hình phạt cải tạo 
không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn 
hoặc tù chung thân, thì việc áp dụng HPBS là 
hình phạt trục xuâ't không còn ý nghĩa gì 
nữa, vì các HPC trên nhằm giáo dục, cải tạo 
người bị kết án trờ thành người có ích cho xã 
hội, nêu trục xuất người bị kê't án ra khỏi Việt 
Nam thì các HPC mâ't hết ý nghĩa. Do đó, Toà 
án chi có thể áp dụng hình phạt trục xuâ't là 
HPBS, khi HPC đôi với người bị kết án là 
hình phạt cảnh cáo và phạt tiền" [3].

4. Phân tích về mặt lý luận về hình phạt và hệ 
thông hình phạt nói chung và các hình phạt 
nói riêng cho thây việc quy định hình phạt 
trục xuất trong BLHS năm 1999 đáp ứng 
được yêu cầu công tác phòng chống tội phạm 
trong tình hình mới, tạo điều kiện cho các cơ 
quan áp dụng pháp luật vận dụng linh hoạt 
hơn các biện pháp xừ lý hình sự đê’ áp dụng 
đôl với người phạm tội. Tuy nhiên, việc 
không quy định rõ ràng nội dung, điều kiện, 
phạm vi áp dụng cũng như giới hạn của hình 
phạt trục xuất với tư cách là HPC hoặc là 
HPBS trong Điều 32 và trong phần các tội 
phạm BLHS là những hạn chê' râ't đáng tiếc 
trong lập pháp hình sự quy định về loại hình 
phạt này.

Bời vì, theo chúng tôi một hệ thông hình 
phạt hoàn thiện là hệ thông trong đó có quy 
định đa dạng các loại hình phạt. Mỗi loại 
hình phạt được quy định rõ áp dụng đôi với 
loại tội phạm nào, vói những người phạm tội 
nào và đổng thời cũng quy định loại hình 
phạt nào không được áp dụng đôĩ với người 
phạm tội nào, với tội phạm nào. Một hệ 
thông hình phạt (HTHP) hoàn thiện phải là 
hệ thống mà trong đó luật qui định rõ ràng, 
cụ thế nội dung, phạm vi và điều kiện áp 
dụng cũng như giới hạn cụ thê’ (tôì thiếu và 
tối đa) của từng loại hình phạt. Hệ thông
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trong đó các hình phạt phải được quy định ờ 
cả hai phẩn của Luật hình sự (LHS) và việc 
quy định đó cấn phải có sự tương xứng và 
hài hoà nhất định. Ngoài ra cũng cần nhân 
mạnh là các hình phạt được quy định đôì với 
các loại tội phạm khác nhau cần phái tuân 
theo tỷ lệ tương xứng nhâ't định. Tính chất và 
mức độ nguy hiểm cho xã hội cùa tội phạm 
càng cao thì hình phạt quy định áp dụng 
càng nghiêm khắc. Bằng cách quy định như 
vậy, nhà làm luật đã xác định rõ về mặt lập 
pháp hình sự vi phạm những thước đo được 
áp dụng đôl với các tội phạm, đốì với người 
phạm tội. Đó là biếu hiện cùa nguyên tắc 
pháp chê' nhân đạo, cá thể hoá và công bằng 
trong quy định hình phạt, thế hiện rõ tính ưu 
việt của hệ thống hình phạt hiện đại.

Vì vậy, chúng tôi có những kiên nghị như
sau:

1) Trong Điều 32 BLHS cần phải quy định 
cụ thể trục xuâ't được áp dụng đôĩ với người 
phạm loại tội nào và nếu là HPBS thì nó được 
áp dụng kèm theo loại HPC nào, đổng thời 
cũng phải quy định cụ thê’ giới hạn của loại 
hình phạt này. Chúng tôi cho rằng nên quy 
định trục xuâ't với tính châ't là HPBS chi áp 
đụng đôì với người nước ngoài phạm tội 
nghiêm trọng do cố ý, tội râ't nghiêm trọng 
hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng và bị xứ phạt 
tiền, tù có thời hạn hoặc tù chung thân (được 
giảm thời hạn chấp hành hình phạt theo Điều 
58 BLHS). Đổng thòi Điều 32 BLHS cũng cần 
phải quy định rõ mức tháp nhâ't và mức cao 
nhât về mặt thời hạn áp đụng hình phạt trục 
xuất, tuỳ vào từng loại tội phạm mà nhà làm 
luật quy định thời hạn từ 5 năm đến 15 năm 
hoặc vĩnh viễn. Trên cơ sở các quy định tại 
Điều 32, nhà làm luật cần cân nhắc quy định 
cụ thê’ hình phạt trục xuất với tư cách là HPC 
hoặc là HPBS với các tội phạm cụ thê trong 
phẩn các tội phạm BLHS.

Nghiên cứu kinh nghiệm của Thụy Sỹ 
cho thây hình phạt trục xuất được quy định

chì với tư cách là HPBS. Điều 55 BLHS quy 
định rõ nội dung, phạm vi và điều kiện áp 
dụng hình phạt này như sau:

Thẩm phán có thê’ áp dụng hình phạt trục 
xuât đôl với người nước ngoài bị kết án tù 
khô’ sai hoặc tù có thời hạn từ 3 đêh 15 năm 
ra khỏi lãnh thổ Thụy Sỹ(1>.

Còn ờ Pháp Điều 131-30 BLHS quy định, 
có thê’ tuyên hình phạt câín lưu trú trên lãnh 
thổ Pháp hoặc vĩnh viễn hoặc trong thời hạn 
nhiều nhâ't là 10 năm với bâ't kỳ người nước 
ngoài nào phạm trong tội hoặc khinh tội 
trong những trường hợp luật quy định.

Việc câm lưu trú đương nhiên sẽ dẫn đến 
việc người bị kê't án bị dẫn ra khỏi biên giới 
quốc gia, nếu bị áp dụng hình phạt khinh tội 
hoặc hình phạt đại hình thì phải hết hạn án 
phạt. Tuy nhiên việc cârn lưu trú không áp 
dụng đôì với:

Người bị kết án đã chứng minh là họ 
thường xuyên ở Pháp từ khi dưới 10 tuối;

Người bị kết án chứng minh là họ đã ở 
Pháp thường xuyên từ 15 năm nay; Người bị 
kết án là cha hoặc mẹ một đứa trẻ Pháp đang 
cư trú ở Pháp, với điều kiện là người ấy vẫn 
thực hiện quyền cha, mẹ dù chi là một phần 
đôi với đứa trẻ hoặc người ây cung câ'p 
những nhu yêu phẩm cho đứa trẻ;

Trước khi phạm tội, người bị kết án đã 
kê't hôn ít nhâ't ỉà 6 tháng với một người có 
quôc tịch Pháp, cuộc sống chung của hai 
người chưa châm dứt và người kia vẫn mang 
quô'c tịch Pháp.

Như vậy, trong LHS của Thuỵ Sỹ và 
Pháp đều có quy định rất cụ thê’ về nội dung,

(1) Tù khố sai (Zuchthausstrafe) là hình phạt tuóc 
quyẽn tự do nghiêm khăc nhất mà mức tối thiểu của 
nó là 1 năm và cao nhất là 20 năm. Trong trường hợp 
luật có quy định riêng thì hình phạt khổ sai là tù 
chung thân; còn tù giam (Geíaengnisstraíe) là hình 
phạt mà mức tôì thiểu là 3 ngày và tôì đa là 3 năm, 
nếu điếu luật vể tội phạm không có quy định khác 
(Xem Điểu 35 BLHS).
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điều kiện, phạm vi và thời hạn áp dụng hình 
phạt trục xuất.

2) Ngoài việc quy định rõ nội dung, điều 
kiện, phạm vi và thời hạn của hình phạt trục 
xuâ't, BLHS nưóc ta cũng cần phải quy định 
rõ thời hiệu thi hành án, xoá án tích, miễn 
châp hành hình phạt đối với người bị kết án 
trục xuất. Đây là những chế định nhân đạo 
thể hiện không chi trong LHS Việt Nam mà 
còn trong LHS đa sốcác nước trên thếgiói.

Trên đây là một sô' suy nghĩ vể hình phạt 
trục xuâ't của chúng tôi. Hy vọng là vói 
những đề xuâ't sửa đổi, bố sung nhằm hoàn 
thiện các quy định về hình phạt trục xuât nêu 
trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng

hình phạt này trong thực tiễn đâu tranh
phòng chống tội phạm ở nuóc ta hiện nay.
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